                                 THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ 
                               THI HỌC KÌ I(NH:2017-2018)

                                         MÔN :GDCD 8

	       Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	           Vận  dụng
	       Tổng

	
	
	
	      Thấp 
	       Cao
	

	  Chủ đề 1
Tôn trọng lẽ phải
	- Biết được những hành vi tôn trọng lẽ phải (TN)
	
	
	
	

	Số câu:1
Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5%
	Số câu:1

Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5%
	
	
	
	

	   Chủ đề 2
 Liêm khiết
	- Biết được những hành vi thể hiện tính không liêm khiết (TN)
	- Hiểu được câu ca dao (Chết vinh hơn sống nhục)(TN
	- Nhờ sống giúp chúng ta thanh thản được quý trọng tin cậy..(TN)
	
	

	Số câu:3
Số điểm:0,75

Tỉ lệ:7,5%
	Số câu:1
Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5%
	Số câu:1
Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5%
	Số câu :1
Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5%
	
	

	  Chủ đề 3
Tôn trọng người khác
	- Biết được những hành vi tôn trọng người khác (TN)
- Tán thành những ý kiến..(TN)
	
	
	
	

	Số câu:2
Số điểm:0,5

Tỉ lệ:5%
	Số câu:2

Số điểm:0,5

Tỉ lệ:5%
	
	
	
	

	   Chủ đề 4
 Giữ chữ tín
	
	- Hiểu được câu ca dao,tục ngữ 
(ăn ngay ,nói thẳng)(TN)
	
	
	

	Số câu:1
Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5%
	
	Số câu:1

Số điểm:0,25

Tỉ lê:2,5%
	
	
	

	  Chủ đề 5
Pháp luật và kỉ luật
	- Biết được cuộc sống nề nếp gia đình nhà trường ,xã hội ..(TN)
	- Hiểu được ca dao,tục ngữ (xã hội kỉ cương,quê hương giàu đẹp )...(TN)
	
	
	

	Số câu:2
Số điểm:0,5

Tỉ lệ:5%
	Số câu:1

Số điểm:0,25
Tỉ lệ:2,5%
	Số câu:1
Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5
	
	
	

	  Chủ đề 6
XD tình bạn trong sáng lành mạnh
	- Nhận biết về tình bạn trong sáng lành mạnh..(TN)

	
	
	
	

	Số câu:1
Số điểm:0,25

Tỉ lê:2,5%
	Số câu:1

Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5%
	
	
	
	

	 Chủ đề 7
Tôn trọng học hỏi dân tộc khác
	
	- Hiểu những hành vi tôn trọng học hỏi các dân tộc khác(TN)
	
	
	

	Số câu:1
Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5%
	
	Số câu:1
Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5%
	
	
	

	  Chủ đề 8 Phòng chống tệ nạn xã hội 
	
	
	
	- Em sẽ làm gì khi khi bạn mình rủ rê sử dụng hê rô in
(TN)
	

	Số câu:1

Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5%
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,25

Tỉ lệ:2,5%
	

	   Chủ đề 9
Góp phần XD nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	
	- Hiểu vì sao phải XD nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư (TL)
	
	- Theo em những điều cần tránh trong XD nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư (TL)
	

	Số câu:1
Số điểm:2,75
Tỉ lệ:27,5%
	
	Số câu:1/2
Số diểm:2

Tỉ lệ:20%
	
	Số câu:1/2
Số điểm:0,75

Tỉ lệ:7,5%
	

	 Chủ đề 10
Lao động tự giác và sáng tạo
	- Khái niện lao động tự giácvà sáng tạo..(TL)
	
	
	
	

	Số câu:1
Số điểm:2,5
Tỉ lệ:25%
	Số câu:1
Số điểm:2,5

Tỉ lệ:25%
	
	
	
	

	 Chủ đề 11

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong GĐ
	
	
	- HSvận dụng để trả lời tình huống(TL)
	
	

	Số câu:1
Số điểm:1,75

Tỉ lệ:17,5%


	
	
	Số câu:1

Số điểm:1,75
Tỉ lệ:17,5%
	
	

	TSC:15
TSĐ:10
T/Lệ:100%
	S/câu: 7
S/điểm:4

T/lệ:40%
	S/câu:4+1/2
S/điểm:3

T/lệ:30%
	S/câu:2
S/điểm:2

T/lệ:20%
	S/câu:1+1/2
S/điểm:1

T/lệ:10%
	TSC:15
TSĐ:10
T/lệ:100%
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Lớp 8A.............................................                          Thời gian:45'
Họ và tên:.......................................

	              Điểm
	                                       Nhận xét của giáo viên

	
	


I/Trắc nghiệm :(3đ)
* Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1: Những hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?
A. Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sinh sống ,làm việc va học tập
B. Chỉ làm những việc mà mình thích 

C. Phê phán những việc làm sai trái

D. Tránh tham gia những việc làm không liên quan đến mình
Câu 2: Những hành vi nào sau đây thể hiện tính không liêm khiết ?
A. Luôn mong muốn làm giàu bằng tài năng sức lực của mình
B. Làm bất cứ việc gì để đặt được mục đích 
C. Luôn phấn đấu vươn lên để đặt được kết quả cao trong học tập 

D. Sẵn sàng dùng tiền bạc ,quà để biếu xén mhằn mục đích của mình 
Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng người khác ?
A. Đi nhẹ nói khẽ khi vào bệnh viện
B. Chỉ làm theo sở thích của mình không cần biết đến mọi người xung quanh
C. Nói chuyện riêng làm việc riêng trong giờ học
D. Cười đùa ầm ĩ khi đi dự hoặc đám tang 
Câu 4: Trong cuộc sống gia đình,nhà trường ,xã hội nề nếp kỉ cương là người biết :
A. tôn trọng lẽ phải                                     B.Tôn trọng người khác
C Tôn trọng kỉ luật                                      D. Pháp luât và kỉ luật
Câu 5:Em tán thành ý kiến nào sau đây ?
A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình 
B. Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải biết tôn trọng người khác
C. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình

D. Thích người khác phải tôn trọng mình
Câu 6:Những hành vi nào sau đây thể hiện sụe tôn trọng và học hỏi dân tộc khác:
A. Chỉ dùng hằng ngoại cứ không dùng hằng nội 

B. Học hỏi kinh nghiệm sản xuất hiện đại để ứng dụng vào việt nam
C. Không xem nghệ thuật dân tộc việt nam
D. Bắt chước cách ăn mặc kiểu nước ngoài
Câu 7: Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện của tình bạn trong sáng ,lành mạnh?
A. Bảo vệ và bênh vực nhau trong mọi truòng hợp 
B. Tôn trọng bạn không áp đặt thói quen ,sở thích của mình cho bạn
C. Chơi với những người có thể giúp mình 

D. Chỉ chơi với bạn nhà giàu như mình
Câu  8:Ca dao tục ngữ (ăn ngay,nói thẳng )thể hiện phẩm chất đạo đức nào?
       A.Giữ chữ tín                                                 B. Tôn trọng lẽ phải

       C. Liêm khiết                                                 D. Tôn trong người khác
Câu 9:Ca dao, tục ngữ (xã hội kỉ cương ,quê hương giàu đẹp)nói len phẩm chất đạo đức nào?
A. Giữ chữ tín                                               B. Tôn trọng lẽ phải
C.Liêm khiết                                                  D. Pháp luật và kỉ luật
Câu 10: Câu ca dao (Chết vinh còn hơn sống nhục)nói lên phẩm chất đạo đức gì?
A. Giữ chữ tín                                               B. Tôn trọng lẽ phải
         C.Liêm khiết                                                  D. Pháp luật và kỉ luật
Câu 11: Nhờ sống giúp chúng ta thấy thanh thản ,đươicj quý trọng tin cậy góp phần làm cho xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
A. Giữ chữ tín                                                B. Liêm khiết 
         C.Tôn trọng lẽ phải                                        D. Pháp luật và kỉ luật

Câu 12: Em phải làm gì khi bị bạn mình rủ rê lôi kéo sử dụng hê rô in.
A. Bỏ mặc bạn                             B. Xin ra nhập cùng hội 

C.Che dấu cho bạn                       D. Căn ngăn bạn,báo cho cha mẹ hoặc thầy cô
II/Tự luận: (7điểm)
Câu13: (2,5đ) Em hiểu thế nào là lao động tự giác ?thế nào là lao động sáng tạo ?cho ví dụ sáng tạo trọng học tập
Câu 14: ( 2,75đ) Vì sao phải xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ?theo em những điều nào cần tránh trong xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
Câu15:(1,75đ)  Chọn tình huống.
Duyên là hoc sinh lớp 8. Một lần Duyên nhận lời đi chơi xa với nhóm bạn cùng lớp 
Mẹ Duyên biết chuyện đó nên căn ngăn không cho Duyên đi với lí do nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng .Duyên vùng vằng giận dỗi và cho rằng Mẹ đã xâm phạm quyền tự do của Duyên ?theo em ai đúng ,ai sai trong trường hợp này ?vì sao?Nếu em là Duyên em sẽ ứng xử như thế nào
                                                       Bài làm
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I/Trắc nghiệm                  HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/Án
	A
	A
	A
	D
	C
	B
	B
	A
	D
	C
	B
	D


II/Tự luận
	  Câu 13:
(2,5điểm)
	- Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở không phải do áp lực từ bên ngoài..
- Lao động sáng tạo là luôn suy nghĩ để tìm ra cái mới ,tìm ra cách giải quyết tối ưukhông ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả lao động
- HS cho ví dụ sáng tạo trong học tập
	1đ
1đ

0,5đ

	   Câu 14:
(2,75điểm)
	- Vì làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành  mạnh phong  phú  như giữ gìn trật tự an ninh vệ sinh nơi ở ,bảo vệ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp ,xây dựng tình đoàn kết xóm giềng 
Bài trừ phong  tục lạc hậu ,mê tín dị đoan và tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội ..
- Những điều cần tránh trong xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ,con cái không được đánh đập ,cãi nhau ,không nói xấu xóm giềng gây mất đoàn kết ,Không vứt rác bừa bãi..
	2đ
0,75đ

	    Câu15
(1,75điểm)
	- Theo em Mẹ bạn Duyên đúng trong trường hợp này.Vì cuộc đi chơi này nhà trường không tổ chức và cô giáo chủ nhiệm không đi cùng .Nếu em là Duyên em sẽ không vùng vằng và nghe theo lời của Mẹ không đi và khuyên các bạn không nên đi.
	1,75đ


Duyệt TCM                                                                                                GV ra đề
                                                                                                              Quách xuân thủy

Ngày soạn: 09/04/2012

Tiết 33                                         
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